KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Rau ăn quả” 
GV thực hiện: Nguyễn Thị Mai Anh.
        Thứ hai, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Trò chuyện Trò chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên, các loại cây rau
Thuộc lĩnh vực: PTNT
1. Mục đích yêu cầu
-Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật của một số loại rau ăn quả
-Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 loại rau
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ, yêu quý các loại rau
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động 
2. Chuẩn bị:
- Một số loại rau (quả bí, quả su su,cà chua...)
- Lô tô 1 số loại rau
- 2 tranh ghép về các loại rau  ăn quả
3.Tiến hành
HĐ1: Ai đoán giỏi?
- Cả lớp hát bài “Cây bắp cải”
- Hỏi trẻ: + Các con vừa hát bài gì? 
- Cho trẻ kể về cây bắp cải? Nó như thế nào?
HĐ2: Bé cùng khám phá các loại rau ăn quả.
- Cô lần lượt cho trẻ quan sát các loại rau và đàm thoại với trẻ về các loại rau ( tên, đặc điểm,ích lợi...)
- Qs quả cà chua: Đây là quả gì? Quả cà chua màu gì? Ăn quả giàu chất gì? Quả cà chua thuộc nhóm rau ăn gì?
-> Quả cà chua còn xanh có màu xanh, khi chín có màu đỏ.Ăn cà chua tốt cho sức khỏe  và nhiều vitamin làm da hồng hào. Cà chua thuộc nhóm rau ăn quả
+ Đây là quả gì? Quả bí ngô có màu gì? Quả bí ngô thuộc nhóm rau ăn gì?
+ Trước khi ăn chúng mình phải làm gì?
- Khi chế biến các món ăn vỏ và cuống rau chúng mình để đâu? Các con có muốn trồng nhiều rau ko? Cô cho trẻ làm động tác trồng rau.
- Cho trẻ kể tên các loại rau mà trẻ biết?
- Cho trẻ so sánh 2 loại rau với nhau : Cà chua và quả bí ngô.Nhận xét điểm giống và khác nhau giữa 2 loại rau
+ Giống nhau: là rau có nhiều vitamin rất tốt cho con người.
+ Khác nhau: tên gọi, màu sắc, hình dáng, cà chua là rau ăn quả. quả cà chua có dạng hình tròn, còn quả bí ngô phía trên nhỏ còn phía dưới bình tô
- Cô hệ thống lại và giáo dục trẻ biết yêu quý,chăm sóc và bảo vệ các loại rau.
- Trẻ chơi TC: “ Rau nào biến mất”: cho trẻ bịt mắt lại cô lần lượt cất rau đi, mỗi lần cất hỏi trẻ rau nào đã biến mất.
HĐ3: Phân loại rau
- Cô chia trẻ thành 2 đội lên chọn lô tô của đội mình gắn lên bảng.TC bắt đầu 1 bản nhạc đội nào gắn được nhiều rau và không nhầm đúng với nhóm rau của nhóm mình thì đội đó chiến thắng.
-Cô cho trẻ chọn các loại rau giơ lên theo yêu cầu của cô( rau ăn quả, rau ăn củ...)
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh


Thứ ba, ngày 07 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Nặn các loại quả 
Thuộc lĩnh vực: . PTTM
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên các loại quả, biết nặn quả.
- Biết sử dụng các kỹ năng xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt để tạo thành các loại quả tròn.
- Có ý thức ăn nhiều loại quả để cung cấp đầy đủ Vitamin cho  cơ thể.
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Đất nặn, bảng con, đĩa đựng sản phẩm, khăn lau tay.
- 1 túi quả: gồm quả cà chua, quả đỗ
- Một số mẫu nặn của cô về các loại quả.
- Nhạc bài “Đố quả”.
3. Tiến hành:
*HĐ1: Chơi trò chơi “Chiếc túi kỳ lạ” và trò chuyện về 1 số loại quả:
- Cô cho trẻ xem 1 chiếc túi đựng các loại quả được buộc kín và cho trẻ chơi trò chơi “Chiếc túi kỳ lạ”. 
- Cách chơi: Cô gọi 1 bạn lên chơi, bạn đó nhắm mắt lại, thò tay vào trong túi, cầm lấy 1 quả và đoán xem đó là quả gì. Sau đó giơ quả đó lên cho cả lớp xem có đúng không.
- Cho lần lượt 3-4 trẻ lên chơi (trẻ đoán xong để quả lên đĩa).
- Cho cả lớp gọi tên các loại quả.
- Cô khái  quát: Trên đây cô có rất nhiều loại quả, những loại quả này rất có ích vì chúng cung cấp nhiều loại vitamin cho cơ thể. Chúng mình cần phải ăn nhiều quả để có đầy đủ Vitamin để khỏe mạnh và tăng sức đề kháng chống lại các loại bệnh tật nhé.
- Cho trẻ kể về một số loại quả mà trẻ biết (tên, đặc điểm, ích lợi...)
HĐ2: Nặn các loại  quả:
- Cho trẻ quan sát mẫu nặn: Cô đặt tên cho mẫu nặn của mình: đây là quả cà chua, quả đỗ…
- Cô hỏi trẻ: 
+ Con thấy quả cà chua cô nặn như thế nào? (quả cà chua tròn có màu đỏ, có cuống, có lá).
+ Tương tự hỏi trẻ quả đỗ…
- Cô nặn mẫu quả cà chua: Cô chia nhỏ đất thành từng phần rồi làm mềm viên đất, cô đặt viên đất vào bảng, tay trái cô giữ bảng, tay phải cô dùng lòng bàn tay xoay tròn viên đất rồi để được quả cà chua, cô lấy ít đất vê dài làm cuống, cô lấy ít đất khác vê dài rồi ấn dẹt làm lá. 
- Cô hướng dẫn trẻ nặn quả đỗ, cà rốt.
- Cô hỏi trẻ về cách nặn.
- Gợi hỏi để trẻ nói ý tưởng của mình :
+ Con thích nặn gì?
+ Để nặn quả đó con làm như thế nào?
+ Cho cả lớp làm động tác xoay tròn trên không.
HĐ3: Bé khéo tay:
- Trẻ thực hiện (cô bật nhạc vừa phải bài “Đố quả”).
- Cô quan sát hướng dẫn, gợi ý cho những trẻ chưa làm được.
- Cổ động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo, nhắc nhở trẻ nặn xong để sản phẩm vào đĩa lau tay sạch sẽ.
HĐ4: Trưng bày sản phẩm:
- Cho trẻ mang bài lên trưng bày.
- Cho trẻ tự nhận xét bài của mình và bài của bạn 
+ Con nặn được gì? 
+ Con thích bài nào nhất? Vì sao?
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh

Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Đếm đến 4 nhận biết số 4
Thuộc lĩnh vực: PTNT 
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ đếm đến 4.
- Trẻ nhận biết chữ số 4.
- Trẻ có kỹ năng khi đếm theo đúng trình tự.Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Tranh một số đồ dùng trong gia đình. 
- Tranh lô tô cái bát, cái thìa đủ cho cô và trẻ.
- Lô tô số lượng trong phạm vi 4, thẻ số, rổ đựng, bảng gài, cà chua, rau cải, khoai tây, rau muống..
3. Tiến hành:
HĐ1: Ôn nhận biết nhóm có số lượng 3.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”: Chia lớp thành 2 đội.Mỗi đội sẽ có 1 bức tranh các nhóm đồ dùng trong gia đình.Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào tìm và khoanh được nhiều nhóm đồ dùng có số lượng là 1 nhất đội đó là đội chiến thắng.
HĐ2: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng 4. 
- Cô tặng đồ dùng cho trẻ, mỗi trẻ có 1 rổ đựng 4 quả cà chua, 4 rau cải thẻ số từ 1-2, 3, 4
- Cô yêu cầu: 
+ Trẻ lấy 1 cái bát. Xếp số cà chua ra trước mặt theo hàng ngang từ trái sang phải. 3 quả cà chua Đếm 1 tất cả có. Đặt thẻ số 3.
+ Cho trẻ lấy tất cả rau cải. Xếp số rau cải từ trái sang phải dưới mỗi quả cà chua. Đếm 1-2, 3, 4 tất cả có 4 bó rau cải. Đặt thẻ số có 4 chấm tròn.
- So sánh 2 nhóm cà chua và rau cải.Cô hỏi trẻ: 
+ Số cà chua có bao nhiêu quả? 
+ Số rau cải có bao nhiêu bó?
+ Các con thấy số cà chua và số rau cải như thế nào với nhau?
+ Số cà chua so với số rau cải thì số nào nhiều hơn?
+ Nhiều hơn là mấy?
- Cô kết luận: Số cà chua ít hơn số rau cải là 1, hay số rau cải nhiều hơn số cà chua  là 1.
+ Muốn sốt cà chua và số rau bằng nhau thì phải làm thế nào?
- Cho trẻ lấy cà chua còn lại trong rổ. Đếm đồng thanh 1 cà chua thêm 1 cà  là 4 quả cà chua
- Cho trẻ đếm 1-2,3. Tất cả có 4 quả cà chua. Cho trẻ tìm thẻ số 4 chấm tròn đặt bên cạnh (Cô kiểm tra lại xem trẻ chọn đã đúng chưa).
- Cô giơ thẻ số 4 của cô giới thiệu: Đây là chữ số 4 và tương ứng với 4 chấm tròn cả lớp đọc “chữ số 4”, cho vài trẻ đọc.
+ Đếm 1-2, 3, 4. Tất cả có 4 quả cà chua. Gắn thẻ số 4 chấm tròn.
- Các con thấy số cà chua và rau cải như thế nào với nhau? (Bằng nhau) và đều bằng mấy?
- Cho trẻ cất dần số cà chua và rau cải .Mỗi lần cất đi đếm và gắn thẻ số tương ứng.
- Cho trẻ nhìn xung quanh lớp xem những đồ vật đồ chơi nào có số lượng là 4.
HĐ3: Ôn luyện trong phạm vi 4 . 
- TC1: Chọn thẻ số tương ứng.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi: Chọn thẻ số tương ứng.
+ Nói cách chơi: Khi cô gắn số lượng cà chua (rau cải) lên bảng thì các con tìm thẻ số tương ứng giơ lên.
- TC2: Chọn đúng lô tô có số lượng 4.
+ Chia trẻ làm 2 đội thi đua. 
+ Cô hướng dẫn cách chơi: Khi nhạc nổi lên, các thành viên của hai đội sẽ bật qua khối gỗ lên rổ đựng lô tô của đôi mình, chọn lô tô có số lượng 4 gắn lên bảng. Hết một bản nhạc, đội nào gắn đúng, gắn nhiều sẽ chiến thắng. 
+ Cho trẻ chơi (cổ vũ, động viên trẻ
 HĐ4: TC Ôn luyện
-Tìm bạn thân: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói tìm nhóm bạn thân có 3-4 người thì các trẻ tìm về với nhau.
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh

     Thứ năm, ngày 09 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Ném trúng đích
Thuộc lĩnh vực: PTTC
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ tập đúng các động tác của BTPTC.
- Trẻ biết tên bài tập vận động, xác định được hướng ném, biết ném trúng đích bằng 1 tay
- Rèn trẻ biết dùng sức mạnh của tay, mắt tinh nhanh để ném bóng trúng đích
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
2 Chuẩn bị
- Vạch xuất phát và vạch chuẩn.Túi cát đủ cho trẻ
- Xắc xô, sàn tập sạch sẽ.
-Nhạc bài “Nhà của tôi”.
3 Tiến hành
*HĐ1: Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu, đi các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng chân, gót chân sau đó về đội hình 4 hàng ngang. 
* HĐ2: Trọng động:
- Tập BTPTC kết hợp bài hát: “Nhà của tôi” mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp.
+ ĐT tay: Tay ra trước sang ngang. (Động tác nhấn mạnh: động tác tay 4 lần 8 nhịp). 
+ ĐT bụng: Đưa hai tay lên cao gập người, tay chạm mũi chân.
+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối. 
 + ĐT bật: bật nhảy tại chỗ.
 - VĐCB: Ném trúng đích
-Với những đồ dùng cô đã chuẩn bị các con có thể chơi những trò chơi và vận động gì?
- Cô cho trẻ trải nghiệm
- Cô giới thiệu tên vận động: Ném trúng đích
- Cô tập lần 1(không phân tích).
- Lần 2 tập mẫu cho trẻ xem và phân tích động tác:
+ Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chan sau tay cầm túi cát cùng chiều với chân sau, khi có hiệu lệnh đưa túi cát ngang tầm mắt nhằm trúng đích vào ném
- Cho 2 trẻ lên tập cho cả lớp xem. (các bạn nhận xét)
- Lần 1: Cho trẻ lần lượt 2 tổ lên tập (1-2 lần) (cô sửa sai cho trẻ)
-Lần 2: Chia 2 đội thi đua nhau. 
- Cô theo dõi và động viên khen trẻ.
- cô gọi 2 trẻ tập tốt lên tập lại cho cả lớp cùng xem.
- Hỏi lại để trẻ nói tên vận động vừa học.
* TCVĐ: Về đúng nhà
- Cô giới thiệu tên trò chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi.
+ Cách chơi: Cả lớp đi vòng tròn vừa đi vừa hát theo nhạc. Khi có hiệu lệnh “Tìm nhà” trẻ phải tìm vòng đứng vào. 
+ Luật chơi: Bạn nào tìm được nhà được thưởng một tràng pháo tay, bạn nào không nhanh chân không tìm được nhà phải nhảy lò cò quanh lớp.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
HĐ 3: Hồi tĩnh 
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh phòng tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh



Thứ sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định:  Truyện: Cây táo                  
Thuộc lĩnh vực: PTNN
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu truyện
-Trẻ hứng thú nghe cô kể
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi 
2. Chuẩn bị:
-Tranh minh hoạ truyện
-Máy vi tính
- Giấy vẽ, sáp màu
3. Tiến hành
*HĐ1:Trò chuyện và đàm thoại với trẻ.
- Cô cho trẻ chơi TC “Gieo hạt”. Cô và trẻ cùng làm động tác và đọc: 
- Các con vừa chơi TC gì?
- Cây lớn được nhờ vào cái gì?
*HĐ2: Kể chuyện: “ Cây táo”
- Cô giới thiệu tên truyện.
- Cô kể lần 1 với giọng kể diễn cảm, ánh mắt, cử chỉ điệu bộ.
- Cô hỏi trẻ tên truyện.
- Giảng nội dung câu truyện: 
TC: “ Gieo hạt nảy mầm”
- Cô kể diễn cảm lần 2 kết hợp với tranh minh họa.
*Đàm thoại về truyện
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?
+ Trong câu truyện có những con vật nào?
+ Ai rủ cậu bé chơi ?
+Cây táo nhờ cậu bé làm gì? Vì sao?
+ Khi lớn lên cậu đã làm gì giúp gia đình?
+ Cậu đã chặt cây đề làm gì
+Thái độ của Thỏ con như thế nào?
-> GD trẻ phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nhường nhịn nhau, hàng ngày ở lớp chúng mình không được tranh đồ chơi của nhau, phải biết nhường đồ chơi cho nhau. 
-TC: dung dăng dung dẻ
- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem vi tính.
*HĐ4: TC: “Trời nắng, trời mưa”
- Chúng ta giả vờ làm các chú Thỏ đi tắm nắng, vừa đi vừa hát bài: “Trời nắng, trời mưa”.
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh


Thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2025
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Ôn: Nặn các loại quả
Thuộc lĩnh vực: PTTM
1. Mục đích yêu cầu
-Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
 -Trẻ hát đúng nhạc, thuộc lời, biểu diễn tự nhiên
- Trẻ cảm nhận giai điệu vui tươi, trong sáng của bài hát.
- Hưởng ứng theo cô hát
- Hứng thú chơi trò chơi.
2. Chuẩn Bị: -Đàn có ghi bài hát: “Quả gì” , “ vườn cây của ba”
-Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô ,trống lắc ,phách tre, bộ gõ, mũ múa.
3. Tiến hành
HĐ1: Cho trẻ đọc bài thơ “ Bắp cải xanh”
 - Cô đàm thoại và trò chuyện cùng trẻ:
 + Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Trong bài thơ nhắc đến cây gì?
HĐ2 : Dạy trẻ hát bài “ Quả gì” 
- Cô hát một đoạn trong bài"Quả gì" và hỏi trẻ
- Cô vừa hát một đoạn trong bài hát gì?
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1 không nhạc : hát chậm rãi, rõ lời.
- Cô hát lần 2 có nhạc.
- Lần 3 cô đọc chậm, diễn cảm lời ca.
- Cho cả lớp hát cùng cô( 2 lần không nhạc, 2-3 lần có nhạc)
- Mời tổ hát, nhóm hát, cá nhân trẻ biểu diễn (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
HĐ 3: TCAN: Nhảy theo điệu nhạc
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô mời cả lớp cùng chơi 
- Cô nói luật chơi: Cô và trẻ cùng chơi khi nhạc to thì trẻ nhảy nhanh còn nhạc nhỏ thì trẻ nhảy chậm. Bạn nào nhảy không đúng với nhạc thì bạn đó phải nhảy lò cò vòng quanh lớp 1 vòng? 
Cho trẻ chơi 3-4 lần.
HĐ4: Cô hát cho trẻ nghe “ Vườn cây của ba”
- Cô giới thiệu tên bài hát,tên tác giả
- Cô hát lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ
- Cô hát lần2 kết hợp động tác minh hoạ.
(Khuyến khích trẻ hưởng ứng theo bài hát ) 
- Hỏi trẻ tên bài hát ,tên tác giả
Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh
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